SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

 TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
              ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011
                                           MÔN ĐỊA LÝ 12
                                      Thời gian làm bài : 90 phút

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8 điểm )

Câu I. ( 3 điểm )
1.Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lý? Nêu một số giải pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua?

2. Hãy nêu những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên ở khu vực đồi núi của nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
Câu II. ( 2 điểm ) cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

                                                                                   ( Đơn vị : %)

	Năm
	1995
	2005

	Trồng trọt
	78,1
	73,5

	Chăn nuôi
	18,9
	24,7

	Dịch vụ nông nghiệp
	  3,0
	  1,8


a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 1995 và năm 2005.
b) Nhận xét sự chuyển dịch giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2005 so với năm 1995.

Câu III. ( 3 điểm)

Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành Đồng bằng sông Hồng ? Trình bày những định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng.
II/ PHẦN RIÊNG (2 điểm)
Thí sinh chọn một trong hai câu sau đây:(câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn ( 2 điểm )

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
· Kể tên các tỉnh và nêu vị trí địa lý của vùng Bắc Trung Bộ

· Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao ( 2 điểm )

Dựa vào Átlat Địa lý Việt nam và kiến thức đã học , hãy cho biết từ Hà Nội hoạt động công nghiệp toả theo những hướng chính nào ? Hãy cho biết từng hướng có những trung tâm công nghiệp nào và hướng chuyên môn hoá của từng trung tâm công nghiệp đó.

                    ( Thí sinh được sử dụng Átlat Địa lý Việt Nam để làm bài )
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I

(3 điểm)
	1.Nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lý
* Hiện nay dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng Đồng bằng và Trung Du, Miền núi, giữa thành thị và nông thôn ( dẫn chứng số liệu )
* Những giải pháp đã thực hiện:Đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, phát triển nông nghiệp nông thôn
1

2 Những thế mạnh và hạn chế của địa hình đồi núi nước ta trong quá trình phát triển kinh t ế- xã hội.

 * Thế mạnh :
+ Khoáng sản: khu vực đồi núi tập trung nhiều loại khoáng sản nội sinh , như : đồng, chì, thiếc, sắt, crôm, bô xít, apatit, than đá, vật liệu xây dựng…Thuận lợi cho nhiều ngành công nghiệp phát triển. 

+ Rừng và đất trồng : chiếm phần lớn diện tích, trong rừng có nhiều g ỗquý, nhiều loại động thực vật, cây dược liệu, lâm
 sản, đặc biệt là ở các vườn quốc gia…Nên thuận lợi cho bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đất, khai thác gỗ …Thuận lợi cho hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp (Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ….), vùng đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc. Vùng cao còn có thể nuôi trồng các loài động thực vật cận nhiệt và ôn đới. 
+ Thuỷ năng: Các con sông ở miền núi nước ta có tiềm năng thuỷ điện

+ Du lịch:  Khí hậu mát mẻ , cảnh quan đẹp , môi trường sinh thái…thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan… 

* Hạn chế: sườn dốc,bị chia cắt mạnh trở ngại cho khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế
Dễ xảy ra lũ quét, xói mòn, đất trượt, đá lở, động đất, sương muối,
	0,5đ

0,5đ

0,5
0,5
0,25
0,25
0,5

	
	
	

	Câu II:

(2điểm)
	*  Vẽ 2 biểu đồ tròn :chia đúng tỷ lệ, chú thích đúng , có ghi năm cho từng biểu đồ và tên chung, sạch đẹp.
Bán kính R2005>R1995 hoăc R bằng nhau
* Nhận xét :  Giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2005 so với năm 1995 có sự chuyển dịch :
+ Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm , tuy nhiên vẫn cao nhât( dẫn chứng)

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng (dẫn chứng)
+ Tỷ trọng giá trị sản xuất dịch vụ nông nghiệp thấp nhất và giảm(dẫn chứng)

	1,5đ

0,5đ

	Câu III:

(3điểm)
	* Phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng là vì: 

- Vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở  nước ta, phần lớn các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, là vùng lương thực, thực phẩm lớn thứ hai cả nước. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng còn chậm. 

- Vùng có số dân đông, mật độ dân số cao nhất cả nước, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần tạo ra việc làm, nâng cao đới sống  nhân dân … 
-Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa kinh tế - xã hội của vùng. 


	1,5đ

	
	* Những định hướng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng .

Định hướng chung : 

-Tiếp tục giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II,III…

-Phát triển và hiện đại hoá  công nghiệp chế biến  các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn liền với yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hàng hoá.

Định hướng cụ thể :

+ Khu vực I : giảm tỉ trọng ngành trồng trọt,tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thuỷ sản; trong trồng trọt lại giảm tỉ trọng của cây lương thực , tăng tỉ trọng của cây công nghiệp , cây hoa màu, cây ăn quả.

+ Khu vực II : Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm ( chế biến lương thực- thực phẩm, dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện - điện tử)

+ Khu vực III: Đẩy mạnh du lịch cùng với sự phát triển các dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, giáo duc-đào tạo…
	0,5đ

1đ



	Câu IV.a

2đ
	* Kể tên các tỉnh và nêu vị trí địa lý của vùng Bắc Trung Bộ

- Vùng Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên- Huế
- Vị trí địa lý:+ Là cầu nối giữa Đồng bằng sông Hồng TDMNBB với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ Và các tỉnh phia nam nước ta.
+  Phía Tây giáp với Lào,phía đông giáp biển Đông giao lưu kinh tế với các vùng trong nước và các nước trên thế giới
* Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng:

- Thuận Lợi: 
+ Cho phép mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế - xã hội và các nước láng giềng.các cảng biển của vùng cũng có thể là cửa ngõ cho nước bạn Lào thông ra biển
+ Vùng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế biển tổng hợp(du lịch biển,giao thông, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, khai thác khoáng sản biển….)
- Khó khăn: Thiên tai ( bão,lũ lụt,gió phơn Tây Nam ,cát bay…)

	0,5đ

0,5đ

1đ



	Câu IV.b:

  ( 2 đ)
	Từ Hà Nội hoạt động công nghiệp tỏa ra các hướng và các trung tâm công nghiệp với môn hoá sau:

-Phía Đông: Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả với các ngành chuyên môn hoá: cơ khí, khai thác than.

-Phía Đông Bắc: Đáp Cầu, Bắc Giang, chuyên môn hoá: Vật liệu xây dựng, phân hoá học.

-Phía Bắc: Đông Anh, Thái Nguyên, chuyên môn hoá:  cơ khí, luyện kim.

-Phía Tây Bắc: Việt Trì, Lâm Thao,  chuyên môn hoá: hoá chất, giấy.

-Phía Tây: Hoà Bình, Sơn La: chuyên môn hoá: thuỷ điện.

-Phía Nam: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá: dệt, may, điện, vật liệu xây dựng.


	2đ


